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22 tca1-2345 Ứng Quang Dũng 4a1 325 34 11703 Có

102 tca1-1999 Phạm Minh Đức 4a5 282 48 9307 Có

130 tca1-2582 Nguyễn Minh Đức 4a4 269 81 9721 Có

134 tca1-2344 Nguyễn Tuấn Minh 4a1 268 92 11763 Có

143 tca1-2013 Vũ Hồng Vân 4a2 266 85 13078 Có

181 tca1-1852 Doãn Chí Kiên 4a3 249 69 12450 Có

186 tca1-1930 Nguyễn Cao Hùng 4a4 246 57 8983 Có

194 tca1-2051 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4a4 244 42 9440 Có

230 tca1-2046 Hoàng Bảo Anh 4a4 230 90 9009 Có

253 tca1-2010 Nguyễn Bảo Trâm 4a2 221 63 9170 Có

266 tca1-2062 Đặng Lê Nhật Minh 4a2 217 115 13172 Có

302 tca1-2035 Hoàng Bảo Sơn 4a2 206 55 7181 Có

335 tca1-2008 Hồ Anh Đức 4a2 192 55 9237 Có

341 annguyen0912Phạm An Nguyên 4a1 189 81 6215 Có

343 tca1-2342 Lê Tiến Đạt 4a1 189 127 11488 Có

346 tca1-2343 Nguyễn Minh Tâm 4a1 188 46 8325 Có

364 tca1-2560 Nguyễn Hữu Long 4a2 183 42 8958 Có

371 tca1-2544 Nguyễn Ngọc Trà My 4a5 180 30 6221 Có

391 tca1-1865 Ngô Tường Lâm 4a4 172 22 8209 Không

408 tca1-1945 Nguyễn Thái Kiệt 4a2 164 29 6187 Không

443 tca1-2969 Nguyễn Lê Minh 4a4 141 69 6027 Không

450 tca1-1907 Phan Thùy Dương 4a5 138 26 5301 Không

452 tca1-2055 Võ Hà Linh 4a4 138 72 6677 Không

457 tca1-2047 Nguyễn Hữu Linh Anh 4a4 137 48 7370 Không

507 buiconghieu3007Bùi Công Hiếu 4a3 119 44 6792 Không

522 tca1-2584 Phạm Đức Huy 4a4 113 30 5298 Không

530 tca1-1934 Nguyễn Việt Bách 4a3 110 33 5160 Không

573 gia_linh_16 Phạm Gia Linh 4a5 96 54 4055 Không
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578 tca1-2048 Nguyễn Minh Châu 4a4 94 24 4049 Không

607 tca1-2340 Vũ Minh Hằng 4a2 83 135 4863 Không

626 tca1-1908 Hoàng Tuấn Nghĩa 4a5 75 75 4182 Không

630 tca1-1925 Trần Mai Bảo Ngọc 4a5 74 15 3155 Không

653 tca1-2375 Nguyễn Đức Huy 4a4 68 22 2665 Không

664 tca1-2558 Khuất Minh Hằng 4a2 63 41 4964 Không

666 bao_han_16 Hoàng Bảo Hân 4a5 62 30 3268 Không

677 tca1-1859 Nguyễn Công Đạt 4a3 58 1 1984 Không

698 van_hoan_16 Lê Văn Hoàn 4a5 55 31 3336 Không

735 tca1-2036 Nguyễn Minh Huy 4a2 49 11 1858 Không

743 tca1-2004 Trần Trọng Hiếu 4a2 47 8 1797 Không

746 tca1-2005 Nguyễn Văn Hoàng Duy 4a2 47 12 2074 Không

758 huong_quynh_16Phan Hương Quỳnh 4a5 46 38 3242 Không

764 tca1-2063 Vũ Mai Tuệ Lâm 4a2 44 16 1506 Không

781 tca1-1863 Bùi Thanh Hà 4a2 41 8 1069 Không

794 tca1-1933 Nguyễn Đỗ Gia Hân 4a2 40 15 2835 Không

798 tca1-1951 Chu Đỗ Phong 4a2 38 19 2717 Không

836 tca1-2426 Nguyễn Huyền Linh 4a1 27 3 732 Không

843 tca1-2424 Nguyễn Phúc Thành 4a3 26 4 544 Không

848 tca1-1924 Nguyễn Lê Anh Khôi 4a2 25 5 1004 Không

852 tca1-2546 Nguyễn Bảo Linh 4a4 24 5 485 Không

854 tca1-2057 Trần Tuệ Lâm 4a4 24 6 1065 Không

869 tca1-1860 Trần Ngọc Khánh 4a3 23 7 1070 Không

872 tca1-2590 Lương Tùng Lâm 4a4 23 7 1180 Không

883 tca1-2606 Nguyễn Việt Hồng Anh 4a1 22 8 1112 Không

888 tca1-1910 Đinh Trang Bách Diệp 4a2 22 7 2153 Không

891 tca1-2373 Lê Quang Hưng 4a4 21 9 855 Không

898 tca1-2022 Lý Minh Đức 4a2 20 10 724 Không

908 tca1-2574 Nguyễn Thành An 4a4 19 11 778 Không

950 tca1-2042 Nguyễn Duy Anh 4a4 14 5 1189 Không

957 tca1-2014 Nguyễn Đăng Khôi 4a2 12 4 535 Không

978 bao_an_16 Lưu Ngọc Bảo An 4a5 2 0 63 Không

984 tca1-2596 Ngô Hồng Minh 4a4 1 0 20 Không


